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TIẾT 39: BÀI 25:
KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC (1873-1884)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
 - Nắm được tình hình VN sau khi Pháp chiếm 6 tỉnh Nam Kì, âm mưu và diễn biến cuộc tấn công đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất của Pháp và diễn biến cuộc đấu tranh của nhân dân Bắc Kì lần thứ nhất khi Pháp mở rộng xâm lược ra Bắc Kì.
- Năm1882 thực dân Pháp lại tiến đánh Bắc Kì lần thứ hai.
- Nội dung của hiệp ước Hác - Măng 1883 và Hiệp ước Pa-tơ-nốt.
- Lí giải được trong quá trình thực dân Pháp xâm lược Việt Nam, nhân dân kiên quyết kháng chiến tới cùng, triều đình mang nặng tư tưởng “Chủ hoà” không vận động tổ chức nhân dân kháng chiến nên nước ta đã rơi vào tay Pháp.
- Chứng minh được sự chống trả quyết liệt của nhân dân Hà Nội và các địa phương khác ở Bắc Kì trước cuộc tấn công của thực dân Pháp.
- Phân tích được trách nhiệm của triều đình Huế đối với việc để mất nước vào tay Pháp.
2. Năng lực:
- Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề. 
- Năng lực chuyên biệt: Tái hiện kiến thức lịch sự, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử, so sánh, nhận xét, đánh giá, thực hành bộ môn lịch sử, vận dụng liên hệ kiến thức lịch sử đã học để giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra.
3. Phẩm chất:
- HS có thái độ đúng khi xem xét sự kiện lịch sử nhất là công và tội của nhà Nguyễn.
- Giáo dục cho các em lòng yêu nước, trân trọng những chiến tích chống giặc của cha ông, tôn kính anh hùng dân tộc hy sinh vì nghĩa lớn: Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu.
II. Thiết bị dạy học và học liệu:
1. Giáo viên:  Giáo án, sgk, SGV, Tài liệu tham khảo, tranh ảnh, Đại cương lịch sử VN, bảng phụ. 
 2. Học sinh: Chuẩn bị đồ dùng học tập
III. Tổ chức các hoạt động dạy học:
I. Thực dân Pháp đánh Bắc Kì lần thứ nhất. Cuộc kháng chiến ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì.
1. Hoạt động Khởi động (3’ )
a) Mục tiêu: Gây hứng thú và tạo tâm thế cho HS khi vào học bài mới 
b) Tổ chức hoạt động: 
Bước 1: GV giao nhiệm vụ cho HS: 
[image: ]
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập.  
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm 
- GV nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh và kết nối vào bài mới.
2. Hình thành kiến thức mới
* Hoạt động 1: Tìm hiểu tình hình Việt Nam trước khi Pháp đánh chiếm Bắc Kì.
a) Mục tiêu: Trình bày được tình hình Việt Nam khi thực dân Pháp đánh Bắc Kì lần thứ nhất (1867- 1873).
b) Tổ chức hoạt động:
	Hoạt động của  GV&HS
	Nội dung chính

	


Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ:
- Sau khi chiếm được 3 tỉnh miền đông Nam Kì. Thực dân Pháp tiến hành xây dựng bộ máy cai trị như thế nào?

- Thái độ của triều đình Huế sau năm 1867?

 Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập.  
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
- HS lần lượt trả lời các câu hỏi.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm  vụ học tập của học sinh, chuẩn kiến thức
- GV chiếu 1 số hình ảnh nói lên tình cảnh khổ cực của nhân dân ta thời vua quan nhà Nguyễn
	I. Thực dân Pháp đánh Bắc Kì lần thứ nhất. Cuộc kháng chiến ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì.
1. Tình hình Việt Nam trước khi Pháp đánh chiếm Bắc Kì.
- Về phía Pháp: Ở Nam Kì, thực dân Pháp tiến hành việc xây dựng bộ máy cai trị và bóc lột về kinh tế.
- Về phía triều đình: thi hành chính sách đối nội đối ngoại lỗi thời
- Hậu quả: Các ngành kinh tế sa sút, tài chính thiếu hụt, binh lực suy yếu, đời sống nhân dân cơ cực.
=> Không ổn định.


* Hoạt động 2: Tìm hiểu quá trình Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần 1
a) Mục tiêu: Nắm được quá trình thực dân Pháp đánh Bắc Kì lần thứ nhất 1873
b) Tổ chức hoạt động:
	Hoạt động của GV&HS
	Nội dung chính

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập cho HS
- Nhiệm vụ 1:  GV cho HS thảo luận cặp đôi:
Tại sao sau khi chiếm các tỉnh Nam Kì Pháp không chiếm kinh thành Huế mà đánh Bắc kì?
- Nhiệm vụ   2: Hoạt động nhóm ( GV giao cho HS chuẩn bị ở nhà)
Nhóm 1+3: Pháp có âm mưu, thủ đoạn gì để chuẩn bị cho quá trình đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất? 
Nhóm 2+ 4: Em hãy trình bày quá trình Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất?
Bước 2: GV cho đại diện các nhóm 1+3, 2+4 trình bày kết quả của nhóm đã được phân công chuẩn bị ở nhà (sản phẩm là PP, giấy A1)
- Bước 3: GV cho HS đánh giá lẫn nhau thông qua bảng kiểm (phụ lục)
- Bước 4: GV nhận xét bổ sung, chuẩn kiến thức
- GV chiếu 1 số hình ảnh quá trình Pháp đánh thành Hà Nội và các tỉnh khác ở Bắc Kì
	2. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất (1873).

- Âm mưu: Đánh Việt Nam lâu dài, thiết lập bộ máy cai trị ở Nam Kì. Từ đó làm bàn đạp tấn công ra Bắc Kì.
- Thủ đoạn: Lợi dụng giải quyết vụ Đuy-Puy -> kéo quân ra Bắc Kì.
- Diễn biến:
+ 19/11/1873 Gác-đi-ê yêu cầu giao nộp thành Hà Nội. 
+ 20/11/1873 Pháp tấn công thành Hà Nội 
+ Nguyễn Tri Phương chỉ huy 7000 quân chống Pháp nhưng thất bại.
- Sau khi chiếm được Hà Nội, quân Pháp nhanh chóng chiến Hải Dương, Hưng Yên, Phủ Lý, Ninh Bình, Nam Định.




* Hoạt động 3: Tìm hiểu cuộc kháng chiến ở Hà Nội và các tỉnh Đồng Bằng Bắc Kì (1873-1874).
a) Mục tiêu: HS nắm được cuộc kháng chiến của nhân dân Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì (1873-1874 ) diễn ra với rất nhiều hình thức đấu tranh phong phú.      
b) Tổ chức hoạt động:
	Hoạt động của GV&HS
	Nội dung chính

	Nhiệm vụ 1: Hoạt động nhóm
Bước 1. GV giao nhiệm vụ học tập cho HS:
Nhóm 5+7: Trình bày cuộc Kháng chiến chống Pháp ở Hà Nội và các tỉnh ĐBBK
Nhóm 6+8: So sánh thái độ của nhân dân và triều đình trong cuộc kháng chiến này?
Bước 2. GV cho đại diện các nhóm 5+7, 6+8 trình bày kết quả của nhóm mình đã được phân công chuẩn bị ở nhà (PP, giấy A1)
Bước 3. GV cho HS đánh giá lẫn nhau thông qua bảng kiểm (phụ lục)
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm 
- GV nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. 
- GV chiếu 1 số hình ảnh liên quan đến cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì
Nhiệm vụ 2: Hoạt động cá nhân:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 
- Nguyên nhân khiến cho triều đình nhanh chóng thất bại?
- Nêu nội dung chính của hiệp ước Giáp Tuất
- Nêu điểm khác nhau về nội dung của Hiệp ước Giáp Tuất 1874 với Hiệp ước Nhâm Tuất 1862?
Bước 2: HS nhận nhiệm vụ và thực hiện nhiệm vụ
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
HS lần lượt trả lời các câu hỏi.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm 
	3. Kháng chiến ở Hà Nội và các tỉnh Đồng Bằng Bắc Kì(1873-1874).
- Nhân dân Hà Nội anh dũng chiến đấu: + Trận đánh ở cửa ô Thanh Hà 
·  + 21-12-1873, giành chiến thắng Cầu Giấy -> Gacniê bị giết














- 15/3/1874 triều đình kí hiệp ước Giáp Tuất thừa nhận 6 tỉnh Nam Kì thuộc Pháp -> Pháp rút quân khỏi Bắc Kì


3. Hoạt động luyện tập 
a) Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học
b) Các bước hoạt động:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ cho HS: 
GV cho lớp trưởng lên điều khiển trò chơi bằng máy chiếu (2 đội chơi, 5 người/1 đội)
Lớp trưởng cho các đội lần lượt trả lời các câu hỏi sau:
Câu hỏi 1: Khi Pháp kéo quân ra Hà Nội lần thứ nhất, ai là người trấn thủ thành Hà Nội ?
A. Hoàng Diệu                                   B. Nguyễn Tri Phương
C. Tôn Thất Thuyết                            D. Phan Thanh Giản
Câu hỏi 2: Đội nghĩa binh do ai chỉ huy chiến đấu hi sinh đến người cuối cùng ở cửa ô Thanh Hà?
 A. Viên Chưởng Cơ                          B. Phạm Văn Nghị
 C. Nguyễn Mậu Kiến                       D. Nguyễn Tri Phương.
Câu hỏi 3: Thực dân Pháp lấy cớ gì để tiến quân ra Bắc?
A. Vì triều đình không thi hành đúng Hiệp ước 1862.
B. Vì triều đình cầu cứu nhà Thanh.
C. Lấy cớ giải quyết vụ Đuy-puy.
D. Lợi dụng triều đình nhờ đem tàu ra Hạ Long dẹp cướp biển.
Câu hỏi 4: Triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Giáp Tuất vào ngày tháng năm nào?
A. Ngày 10 tháng 3 năm 1874.                B. Ngày 15 tháng 3 năm 1874.
C. Ngày 3 tháng 5 năm 1874.                   D. Ngày 13 tháng 5 năm 1874
Câu hỏi 5: Hậu quả của Hiệp ước Giáp Tuất (1874) là gì?
A. Làm mất chủ quyền của dân tộc ta.
B. Làm mất chủ quyền của 6 tỉnh Nam Kì.
C. Làm mất chủ quyền về ngoại giao của Việt Nam.
D. Làm mất một phần quan trọng chủ quyền lãnh thổ, ngoại giao và thương mại của Việt Nam
Bước 2. HS nhận nhiệm vụ và thực hiện nhiệm vụ
Bước 3. Hai đội chơi bắt đầu chơi dưới sự điều khiển của lớp trưởng
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm 
- GV nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh, phát phần thưởng cho đội thắng cuộc
4. Hoạt động vận dụng 
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học
b) Tổ chức hoạt động:
· GV giao nhiệm vụ cho HS hoàn thiện ở nhà: Sưu tầm tài liệu, tranh ảnh về Nguyễn Tri Phương cùng với sự hi sinh anh dũng của ông, cuộc chiến đấu của nghĩa quân Viên Chưởng cơ ở cửa ô Thanh Hà
Bước 2: HS nhận nhiệm vụ và thực hiện nhiệm vụ ở nhà
Bước 3. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tiết học sau
* Hướng dẫn về nhà
- Bài cũ: 
+  Học bài, trả lời câu hỏi SGK/124
	+ Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại nội dung phần I 
- Bài mới: Chuẩn bị bài 25:  II. Thực dân Pháp đánh Bắc Kì lần thứ hai. Nhân dân Bắc Kì tiếp tục kháng chiến trong những năm 1882-1884
- Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Bắc Kì?
- Tại sao nói từ năm 1858 đến năm 1884 là quá trình triều đình Huế đi từ đầu hàng từng bước đến đầu hàng toàn bộ trước quân xâm lược?
- GV nhận xét giờ dạy
IV. Phụ lục
1. Bảng kiểm học sinh đánh giá lẫn nhau trong hoạt động làm việc nhóm


TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA NHÓM 1+ 3
(HS đánh giá lẫn nhau): Âm mưu và thủ đoạn của Pháp để chuẩn bị cho quá trình đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất:
	Tiêu chí
	Nhóm 1
	Nhóm 3

	
	Có
	Không
	Có
	Không

	1. Có sản phẩm theo nhiệm vụ được phân công
 ( PP, bảng phụ...)
	
	
	
	

	2. Hình thức: Trình bày đẹp, rõ ràng, khoa học, đa dạng...
	
	
	
	

	3. Nêu được âm mưu: Đánh Việt Nam lâu dài, thiết lập bộ máy cai trị ở Nam Kì. Từ đó làm bàn đạp tấn công ra Bắc Kì
	
	
	
	

	4. Nêu được Thủ đoạn: Lợi dụng giải quyết vụ Đuy-Puy, kéo quân ra Bắc Kì
	
	
	
	

	5.  Âm mưu và thủ đoạn của thực dân Pháp thâm độc, trắng trợn, bằng mọi thủ đoạn xâm lược bằng được Việt Nam.
	
	
	
	


TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA NHÓM 2+ 4
(HS đánh giá lẫn nhau): Trình bày quá trình Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất:
	Tiêu chí
	Nhóm 2
	Nhóm 4

	
	Có
	Không
	Có
	Không

	1. Có sản phẩm theo nhiệm vụ được phân công 
( PP, bảng phụ...)
	
	
	
	

	2. Hình thức: Trình bày đẹp, rõ ràng, khoa học, đa dạng...
	
	
	
	

	3. Nêu được quân Pháp Giở trò kiêu khích, tuyên bố mở cửa sông Hồng và thiết lập chế độ thuế khoá mới.
	
	
	
	

	4. Nêu được sự kiện  19/11/1873 Gác-đi-ê yêu cầu giao nộp thành Hà Nội. 
	
	
	
	

	5.  Nêu được sự kiện 20/11/1873 Pháp tấn công thành Hà Nội và sau đó đánh chiếm các tỉnh lân cận.
	
	
	
	


TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA NHÓM 5+ 7
(HS đánh giá lẫn nhau): Trình bày cuộc Kháng chiến chống ở Hà Nội và các tỉnh ĐBBK
	Tiêu chí
	Nhóm 5
	Nhóm 7

	
	Có
	Không
	Có
	Không

	1. Có sản phẩm theo nhiệm vụ được phân công 
( PP, bảng phụ...)
	
	
	
	

	2. Hình thức: Trình bày đẹp, rõ ràng, khoa học, đa dạng...
	
	
	
	

	3. Nêu được cuộc kháng chiến ở Hà Nội: Nhân dân anh dũng chiến đấu: 
	
	
	
	

	4.  Nêu được sự kiện  tiêu biêủ: trận đánh ở ô Thanh Hà ; 21-12-1873 giành chiến thắng Cầu Giấy
	
	
	
	

	5.  Nêu được cuộc kháng chiến của  Nhân dân các tỉnh ĐBBBK: kháng cự quyết liệt, Nguyễn Mậu Kiến, Phạm Văn Nghị
	
	
	
	


TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA NHÓM 6+ 8
(HS đánh giá lẫn nhau):
So sánh thái độ của nhân dân và triều đình trong cuộc kháng chiến này?
	Tiêu chí
	Nhóm 6
	Nhóm 8

	
	Có
	Không
	Có
	Không

	1. Có sản phẩm theo nhiệm vụ được phân công 
( PP, bảng phụ...)
	
	
	
	

	2. Hình thức: Trình bày đẹp, rõ ràng, khoa học, đa dạng...
	
	
	
	

	3. Nêu được thái độ khác nhau của triều đinh và nhân dân:
+ Của nhân dân: yêu nước, căm phẫn, dũng cảm, mưu trí quyết tâm  đánh thắng giặc, chống trả Pháp ở khắp nơi
+ Triều đình: không kiên quyết, chủ yếu thiên về thương thuyết
	
	
	
	

	4.  Nêu được Hành động khác nhau của triều đình Huế và nhân dân:
- Nhân dân:  chống trả Pháp ở khắp nơi
- Triều đình: tạo điều kiện cho Pháp tiến ra Bắc Kì, làm thất thủ thành Hà Nội. 
Kí hiệp ước làm mất một phần quan trọng về chủ quyền lãnh thổ, 
quyền về thương mại và ngoại giao.
	
	
	
	

	5.  Kẻ bảng thể hiện sự được sự khác nhau
	
	
	
	


2. Một số hình ảnh phục vụ bài dạy:
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